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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 04 

GRADE 3 

 

I. Nối các câu hỏi với câu trả lời tương ứng. 

1. Is this Linda? 

2. Is that Tony? 

3. Who are they? 

4. Are they your friends? 

a. Yes, they are. 

b. They’re Peter and Mary. 

c. Yes, it is Linda. 

d. No, It isn’t. It is Peter. 

 

II. Sắp xếp các từ sau để hoàn thành câu. 

1. is/ Peter/ this.             

……………………………………………………………………. 

2. That/ Linda/ is ?           

…………………………………………………………………….. 

3. Linda/ Tony/ your / are / and/ friends ?     

………………………………………………………… 

4. aren’t / they/ No,                     

………………………………………………………………… 

III. Gạch chân vào từ/ cụm từ đúng. 

1. Mai, This is my Friend/ Friends. 

2. Who are They/ name ? 

3. Are Peter / Peter and Mary your friends? 

4. Yes / No, They are my friends. 

5. No, They are / aren’t my friends. 

IV. Nghe và đánh dấu tích .  

1. Laura: How old are you? 
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        A.         B.           

2.  Lilly: What’s that?

 

         

A 

 

           

                          . 

B.               

 

3. Mary:  Which is your pencil?

 

         

A   

                              
                                                    B.              

 

   

      4. Jane: Have a break.

 

 

A              

 

                        

B. 

 

V. Hoàn thành các câu sau. 

1. ............... is she? - She ............... ............... friend.

2. .................. morning. 

hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

B.            C.              

: What’s that? 

B.                  C.               

Which is your pencil? 

B.               
 C.               

Jane: Have a break.  

                         

B.  

 C.               

V. Hoàn thành các câu sau.  

She ............... ............... friend. 

n phí  
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3. Nice ......... meet ................ 

4. How.................. are.................. ? 

VI. Hoàn thành bài hội thoại sau bằng các từ cho sẵn. 

 

                                              

A: Is that Linda?                                      

B: (1) .................. , it isn’t. 

A: Who’s (2) ..................................... ?   

B: It’s Mary. 

A: How old (3) ....................... ..... you?  

B: I’m ten years (4) ..........  

VI. Viết các số đếm  vào ô chữ phù hợp.  

Old, that, no, are 
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VII. Hoàn thành đoạn văn sau bằng các gợi ý . 

My new school 

Hello. My name’s Hoa. I’m a pupil. This is my new (0)  school. It’s big.  

I’m in (1) _______  3A. It’s big. We draw in the (2) _________  and study 

Computer in the  

(3)__________. At break we play in the  (4) _________. I’m happy  in my new 

school. 
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school 

 

Playground Art room Computer 

room 

classroom Music room 

 


